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Thực hiện Quyết định số 1052/QĐ-BTP ngày 22 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Hội đồng thẩm định dự án Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, ngày 26 tháng 5 năm 2009, Hội đồng thẩm định đã tiến hành thẩm định dự án Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Đồng chí Đinh Trung Tụng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của 10 thành viên Hội đồng là đại diện của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải, Văn phòng Chính phủ và đại diện các đơn vị chức năng của Bộ Tư pháp.
Sau khi nghe đại diện Bộ Công thương trình bày dự thảo Tờ trình Chính phủ, những nội dung chính của dự án Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các tài liệu khác có liên quan, các thành viên Hội đồng đã phát biểu ý kiến tập trung vào sự cần thiết ban hành Luật; đối tượng, phạm vi điều chỉnh của dự án Luật; sự phù hợp của nội dung dự án Luật với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ của dự án Luật trong hệ thống pháp luật; tính tương thích của dự án Luật với điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; tính khả thi của dự án Luật, ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo; những vấn đề còn có ý kiến khác nhau và những vấn đề khác có liên quan đến dự án Luật.
Hội đồng đã tiến hành thảo luận làm rõ các vấn đề và đi đến thống nhất một số điểm sau đây:
1. Về sự cần thiết ban hành văn bản.
Năng lượng ngày nay đã trở thành một yếu tố cấu thành của an ninh quốc gia và là đối tượng quan tâm hàng đầu đối với các quốc gia đang phát triển. Đối với nước ta hiện nay cũng như trong nhiều năm tới. nhu cầu sử dụng năng lượng ngày càng tăng. Với tốc độ gia tăng mức khai thác, sử dụng năng lượng như hiện nay thì đến cuối thế kỷ này các nguồn năng lượng của nước ta sẽ cạn kiệt và Việt Nam sẽ là nước lệ thuộc vào nguồn năng lượng nhập khẩu từ nước ngoài. Trong khi đó, hiệu suất sử dụng năng lượng tại Việt nam còn rất thấp. Vì vậy tiềm năng tiết kiệm năng lượng của Việt Nam hiện nay rất cao. Mặt khác, việc sử dụng năng lượng không bảo đảm tiết kiệm và hiệu quả sẽ gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường, làm ảnh hường đến chính sách phát triển bền vững. Tuy nhiên, để sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thì cần phải có cơ chế chính sách quản lý phù hợp.
Nhiều nước trên thế giới đều có một văn bản luật có hiệu lực pháp lý cao để điều chỉnh về vấn đề này. Trong khi đó, ở Việt nam hiện nay vấn đề sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả mới chỉ được quy định bởi một Nghị định của Chính phủ, đó là Nghị định số 102/2003/NĐ-CP về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Qua hơn năm năm triển khai thi hành Nghị định này đã đạt được một số kết quả bước đầu như đã hình thành nên phương thức quản lý nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, nâng cao nhận thức của cộng đồng, hành vi tiết kiệm năng lượng đã được khuyến khích thực hiện trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Tuy nhiên, Nghị định này cũng đã bộc lộ nhiều bất cập, đó là hiệu lực của văn bản chưa cao; các biện pháp đề ra trong Nghị định chủ yếu mang tính chất khuyến khích mà chưa có chế tài đủ mạnh; các thể chế tài chính chưa đủ sức khuyến khích các hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước tại trung ương và địa phương còn bất hợp lý, thiếu đồng bộ dẫn đến hiệu quả không cao.
Từ những lý do nêu trên, Hội đồng nhất trí về sự cần thiết ban hành Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Với các điều quy định một cách đồng bộ, dự án luật này, nếu được ban hành sẽ góp phần không nhỏ vào việc khắc phục được các yếu kém trong lĩnh vực sử dụng năng lượng hiện nay, đồng thời bảo đảm các cơ chế hoạt động của thị trường, tôn trọng quyền chủ động của các doanh nghiệp, của người sử dụng năng lượng, thúc đẩy toàn xã hội sử dụng năng lượng ngày càng tiết kiệm và hiệu quả hơn.
2. Về đối tượng và phạm vi điều chỉnh.
Về cơ bản, Hội đồng nhất trí với đối tượng và phạm vi điều chỉnh của dự án Luật và đề nghị nghiên cứu, bổ sung, mở rộng thêm phạm vi điều chỉnh của dự án luật đối với việc sử dụng năng lượng trong lĩnh vực chiếu sáng công cộng, trong sinh hoạt và sử dụng năng lượng tái tạo.
3. Về sự phù hợp của nội dung dự án Luật với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ của dự án Luật trong hệ thống pháp luật và tính tương thích của dự án Luật với điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
Hầu hết các ý kiến thành viên Hội đồng đều cho rằng, việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã được Nghị quyết số 18/NQ-TW ngày 25 tháng 10 năm 2007 của Bộ Chính trị về định hướng phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 và Quyết định số 1855/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn 2050 khẳng định là nhiệm vụ trọng tâm trong suốt thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Vì vậy, về cơ bản, nội dung của dự án Luật bảo đảm được sự phù hợp với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, để bảo đảm tính tương thích của dự án Luật với điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên thì cần phải xem xét thêm đối với một số quy định của dự thảo liên quan đến việc hỗ trợ, trợ giá của nhà nước đối với các hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
4. Về tính khả thi của dự án Luật.
Đa số ý kiến thành viên Hội đồng đều cho rằng cần phải cân nhắc về tính khá thi của dự án Luật này. Mặc dù dự án Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là một dự án Luật có tính chất đặc thù nên cần phải có các quy định mang tính định hướng nhằm hướng dẫn, khuyến khích, động viên, nâng cao nhận thức của người dân và các doanh nghiệp trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả nhưng cần phải cân đối liều lượng của các quy đình này ở mức vừa phải, tránh tình trạng có quá nhiều quy định mang tính đạo lý xã hội dẫn đến hiệu quả không cao.
5. Về ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo.
Các thành viên Hội đồng đều nhất trí đề nghị bổ sung một chương quy định về sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng tái tạo cho phù hợp với phạm vi điều chỉnh của dự án Luật và đề nghị bỏ Chương VI quy định về "khen thưởng và xử lý vi phạm". Theo Hội đồng thì hiện nay, việc khen thưởng đang được thực hiện theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng, việc xử lý vi phạm cũng tương tự như vậy nên nếu dự án luật này có tính chất đặc thù thì mới quy định việc khen thưởng và xử lý vi phạm thành một chương riêng, trong đó nội dung phải được quy định hết sức cụ thể, rõ ràng. Trong trường hợp quy định chung chung như dự thảo thì phải bỏ chương này để tránh sự trùng lắp không cần thiết. Hội đồng cũng nhất trí đề nghị chỉnh sửa Chương V của dự thảo về "trách nhiệm quản lý nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả", trong đó có trách nhiệm của Mặt trận tổ quốc Việt Nam vì Mặt trận tổ quốc không phái là cơ quan quản lý nhà nước. Hội đồng đề nghị đổi tên chương này thành chương "Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả" trong đó có trách nhiệm của Mặt trận tổ quốc Việt Nam.
Một số ý kiến thành viên Hội đồng đề nghị cân nhắc Mục "Những quy định chung" của Chương II vì trong dự án Luật này đã có một chương quy định chung nên việc trong Chương II lại có mục quy định chung là không hợp lý. Hội đồng đề nghị chuyển tất cả những quy định, những nội dung có tính chất quy định chung về một chương là Chương I và bỏ Mục quy định chung trong Chương II dự án Luật.
Ngoài ra, về kỹ thuật lập pháp cũng còn một số lỗi cần được rà soát, chỉnh lý.
6. Về những vấn đề còn có ý kiến khác nhau.
- Về tên gọi của dự án Luật: Hội đồng nhất trí với ý kiến của Ban soạn thảo là nên sử dụng tên gọi của dự án luật này là "Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả" mà không sử dụng tên gọi là "Luật tiết kiệm năng lượng" với các lý do mà cơ quan chủ trì soạn thảo đã giải trình trong Tờ trình Chính phủ.

- Về cơ quan quản lý nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: Hội đồng nhất trí không thành lập cơ quan chuyên trách cấp quốc gia để điều phối các hoạt động quản lý nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong phạm vi cả nước mà chỉ cần thành lập các tổ chức hoặc bộ phận chuyên môn ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương để giúp các cơ quan này quản lý hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao. Việc không thành lập cơ quan chuyên trách cấp quốc gia để điều phối các hoạt động quản lý nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong phạm vi cả nước là phù hợp với yêu câu cải cách hành chính của nhà nước ta hiện nay.
- Về phát triển và sử dụng năng lượng tái tạo: Hội đồng cho rằng, năng lượng bao gồm năng lượng không tái tạo và năng lượng tái tạo. Dự án Luật này là "Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả" nên sẽ là không hợp lý nếu không bổ sung các quy định có liên quan đến việc sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng tái tạo. Vì vậy, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo bổ sung thêm các quy định có liên quan đến việc sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng tái tạo nhằm bảo đảm cho dự án Luật này toàn diện hơn, đồng bộ hơn.
- Ngoài ra, Hội đồng cũng đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo bổ sung thêm một vấn đề còn có ý kiến khác nhau đó là việc ưu đãi về thuế, phí và hỗ trợ về tài chính cho các hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả để xin thêm ý kiến của các thành viên Chính phủ.
7. Về một số nội dung cụ thể.
Về cơ bản, các thành viên Hội đồng nhất trí với dự thảo. Tuy nhiên, Hội đồng đề nghị nghiên cứu, bổ sung, làm rõ thêm một số vấn đề sau đây: 
- Điều 1 của dự án Luật quy định về phạm vi điều chỉnh, trong đó có đề cập đến "lĩnh vực giao thông vận tải", đề nghị thay cụm từ này bằng "hoạt động giao thông vận tải" cho chính xác và thống nhất với quy định của pháp luật về giao thông vận tải hiện hành
-Về tiêu chuẩn cán bộ quản lý năng lượng tại Điều 10 của dự án Luật, đề nghị phải quy định cụ thể rõ ràng, dễ áp dụng hơn. Trong hoạt động giao thông vận tải hiện nay chỉ cần sử dụng công nhân bậc cao giám sát hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả mà không cần phải có bằng đại học như quy định của dự thảo.
- Các phương tiện giao thông hiện nay chủ yếu được nhập khẩu. Vì vậy, dự án Luật này cần có quy định về quản lý xuất tiêu hao năng lượng là bao nhiêu thì mới được nhập khẩu nhằm ngăn chặn việc nhập khẩu các phương tiện giao thông có xuất tiêu hao năng lượng lớn, hiệu suất thấp.
- Đề nghị chia kiểm toán năng lượng thành hai loại là kiểm toán sơ bộ và kiểm toán chi tiết và quy định nội dung, yêu cầu của hai loại kiểm toán này là khác nhau thì hợp lý hơn. Ngoài ra, dự án Luật quỵ định về hoạt động kiểm toán còn chung chung không rõ có phải cấp phép hay chỉ cần đáp ứng đủ điều kiện là được hoạt động. Vì vậy, đề nghị làm rõ thêm íân đề này trong dự án Luật.
- Điều 19 của dự án Luật, đề nghị quy định "tổng diện tích sàn từ 2500 m2 trở lên" thì hợp lý hơn vì quy định từ 2500 m2 trở lên dễ dẫn đến cách hiểu đó chỉ là diện tích sàn tầng một.
- Điều 34 của dự án Luật quy định về "trách nhiệm quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân các cấp" còn quá chung chung. Đề nghị tham khảo Luật Bảo vệ môi trường để có các quy định cụ thể hơn
- Đề nghị cân nhắc khi sử dụng cụm tư "cộng đồng dân cư có trách nhiệm" vì cộng đồng dân cư không phải là một chủ thể chịu trách nhiệm pháp lý một cách độc lập.
- Điều 27 của dự án Luật quy định về miễn, giảm thuế, phí đối với các hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Hội đồng cho rằng, quy định như dự án Luật là không phù hợp với pháp luật về phí, lệ phí và pháp luật về thuế. Vì vậy, đề nghị chỉ nên quy định một số hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được ưu đãi về thuế theo quy định của pháp luật về thuế thì hợp lý hơn.
- Về các tiêu chí xác định cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, Hội đồng cho rằng, việc xác định các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm để có các quy định quản lý bắt buộc là rất quan trọng. Tuy nhiên, tiêu chí xác định cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm mà dự án Luật quy định còn chưa phù hợp với tính chất đặc thù của các ngành kinh tế kỹ thuật. Vì vậy, cần tham khảo thêm ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan để có quy định cho phù hợp.
- Điều 40 của dự án Luật quy định về hiệu lực thi hành. Hội đồng đề nghị tham khảo các luật khác để chỉnh lý cho phù hợp với quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008.
8. Về việc tuân thủ quy định về trình tự hồ sơ và trình tự thủ tục soạn thảo. 
Hội đồng nhất trí cho rằng cơ quan chủ trì soạn thảo đã tuân thủ đầy đủ các quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật về trình tự thủ tục soạn thảo dự án Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Tuy nhiên, việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đang được thực hiện theo quy định của Nghị định số 102/2003/NĐ-CP của Chính phủ. Vì vậy, Hội đồng đề nghị hồ sơ cần phải bổ sung thêm Báo cáo tổng kết, đánh giá việc thi hành pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Trên đây là ý kiến thẩm định của Hội đồng thẩm định của Bộ tư pháp về dự án Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, xin gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ.
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